
1. CáC nguyên tắC Của việC hòa giải, đối 
thoại tại tòa án (điều 3)

- Các bên tham gia hòa giải, đối thoại 
(sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện 
hòa giải, đối thoại.

- Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, 
thống nhất của các bên; không được ép 
buộc các bên thỏa thuận, thống nhất trái 
với ý chí của họ.

- Bảo đảm bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ giữa các bên.

- Nội dung thỏa thuận hòa giải, thống 
nhất đối thoại không vi phạm điều cấm 
của luật, không trái đạo đức xã hội, không 
nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước 
hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, 
không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

- Các thông tin liên quan đến vụ việc 
hòa giải, đối thoại phải được giữ bí mật 
theo quy định tại Điều 4 của Luật Hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án (quy định về bảo 
mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án).

- Phương thức hòa giải, đối thoại được 
tiến hành linh hoạt, phù hợp với tình hình 
thực tế, đặc điểm của mỗi loại vụ việc.

- Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối 
thoại độc lập và tuân theo pháp luật.

- Tiếng nói và chữ viết dùng trong hòa 
giải, đối thoại là tiếng Việt. Người tham gia 
hòa giải, đối thoại có quyền dùng tiếng 
nói, chữ viết của dân tộc mình; trường hợp 
này họ có thể tự bố trí hoặc đề nghị Hòa 

giải viên bố trí phiên dịch cho mình.
Người tham gia hòa giải, đối thoại là 

người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật 
nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, 
chữ dành riêng cho người khuyết tật; 
trường hợp này phải có người biết ngôn 
ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người 
khuyết tật để dịch lại và họ cũng được coi 
là người phiên dịch.

- Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em 
trong hòa giải, đối thoại.

2. việC bảo mật thông tin hòa giải, đối 
thoại tại tòa án (điều 4)

a) Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác được mời tham gia 
hòa giải, đối thoại không được tiết lộ thông 
tin mà mình biết được trong quá trình hòa 
giải, đối thoại.

b) Trong quá trình hòa giải, đối thoại 
không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản 
hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ 
được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa 

giải, đối thoại theo quy định tại Điều 31 
của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
(quy định về Biên bản ghi nhận kết quả 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án). Hòa giải 
viên, các bên chỉ được ghi chép để phục 
vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo 
mật nội dung đã ghi chép.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không 
được sử dụng tài liệu, lời trình bày của 
các bên trong quá trình hòa giải, đối thoại 
làm chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ 
việc theo quy định của pháp luật, trừ các 
trường hợp sau đây:

- Bên đã xuất trình tài liệu, trình bày 
ý kiến trong quá trình hòa giải, đối thoại 
đồng ý việc sử dụng tài liệu, lời trình bày 
của mình trong quá trình hòa giải, đối 
thoại làm chứng cứ;

- Phải sử dụng làm chứng cứ theo quy 
định của luật.

3. Chính sáCh Của nhà nướC về hòa giải, 
đối thoại tại tòa án (điều 5)

Nhà nước khuyến khích các bên giải 
quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành 
chính bằng hình thức hòa giải, đối thoại 
tại Tòa án; khuyến khích những người đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án làm Hòa giải viên và 
tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án.

4. Quyền, nghĩa vụ các bên tham gia 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 8)

a) Về quyền:
- Đồng ý hoặc từ chối tham gia hòa ï



giải, đối thoại hoặc chấm dứt hòa giải, đối 
thoại;

- Trực tiếp hoặc thông qua người đại 
diện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
25 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
năm 2020 tham gia hòa giải, đối thoại;

- Lựa chọn Hòa giải viên trong danh 
sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm 
quyền giải quyết vụ việc dân sự, khiếu 
kiện hành chính; trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
cấp huyện thì có thể lựa chọn Hòa giải 
viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác 
trên cùng phạm vi địa giới hành chính với 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

- Đề nghị thay đổi Hòa giải viên theo 
quy định của Luật này;

- Tự bố trí hoặc đề nghị Hòa giải viên 
bố trí phiên dịch trong trường hợp người 
tham gia hòa giải, đối thoại là người không 
biết tiếng Việt, người khuyết tật nghe, nói 
hoặc khuyết tật nhìn;

- Yêu cầu Hòa giải viên, người tham 
gia hòa giải, đối thoại, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nhân khác, Thẩm phán tham gia 
phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối 
thoại giữ bí mật thông tin do mình cung 
cấp;

- Bày tỏ ý chí, đề xuất phương thức, 
giải pháp giải quyết tranh chấp, yêu cầu, 
khiếu kiện; thống nhất về nội dung hòa 
giải, đối thoại;

- Yêu cầu Tòa án công nhận kết quả 
hòa giải thành, đối thoại thành;

- Yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện 
các nội dung đã hòa giải thành, đối thoại 
thành;

- Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem 
xét lại quyết định công nhận kết quả hòa 
giải thành, đối thoại thành theo quy định 
của Luật này.

b) Về nghĩa vụ:
- Tuân thủ pháp luật;
- Tham gia hòa giải, đối thoại với tinh 

thần thiện chí, hợp tác để thúc đẩy quá 
trình hòa giải, đối thoại đạt kết quả tích 
cực; trình bày chính xác tình tiết, nội dung 
của vụ việc, cung cấp kịp thời, đầy đủ 
thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến 
vụ việc theo yêu cầu của Hòa giải viên;

- Chịu trách nhiệm về tính xác thực 
của các thông tin, tài liệu, chứng cứ mà 
mình cung cấp trong quá trình hòa giải, 
đối thoại; nếu thông tin, tài liệu, chứng cứ 
cung cấp là giả mạo thi kết quả hòa giải, 
đối thoại bị vô hiệu; trường hợp có dấu 
hiệu tội phạm thì bị xử lý theo quy định 
của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt 
hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật;

- Tôn trọng Hòa giải viên và các bên 
có liên quan; thực hiện các yêu cầu của 
Hòa giải viên theo quy định của Luật này;

- Chấp hành quy chế hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án;

- Thực hiện các nội dung đã hòa giải 
thành, đối thoại thành./.
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